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LÝ LỊCH KHOA HỌC

Áp dụng cho cán bộ tham gia giảng dạy và nghiên cứu viên tại 
Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM
	THÔNG TIN CÁ NHÂN

	1. Họ và tên:   VŨ CẨM LƯƠNG                                       

	2. Năm sinh:   10 – 11 – 1973                 3. Nam/ Nữ:   Nam

	4. Nơi sinh:      TP. Hồ Chí Minh          5. Nguyên quán:    Nam Định

	6. Địa chỉ thường trú hiện nay:
    Phường (Xã).......................... 1 ....................................................................................................
    Quận (Huyện).............. Phú Nhuận ..............................................................................................

    Thành phố (Tỉnh)....... Hồ Chí Minh ............................................................................................
    Điện thoại: NR....... 38441449 ....... Mobile....... 0909449442 ........ Fax:....... 38960713............

    Email:........ vcluong@gmail.com; vcluong@hcmuaf.edu.vn .....................................................

	7. Học vị:
7.1. Tiến sĩ                       

Năm bảo vệ:.... 2004 ........................................................................................................................
Nơi bảo vệ: Viện Công Nghệ Châu Á (Asian Institute of Technology, AIT), Bangkok, Thái Lan.

Ngành:........ Thủy sản ............... Chuyên ngành .... Nuôi trồng và Quản lý Nguồn lợi Thủy sản ...
7.2. TSKH                        

Năm bảo vệ:......................................................................................................................................

Nơi bảo vệ :.......................................................................................................................................

Ngành:.......................................................Chuyên ngành.................................................................

	8. Chức danh khoa học:
8.1. Phó giáo sư                     Năm phong :..................... Nơi phong :................................................

8.2. Giáo Sư                           Năm phong :..................... Nơi phong :................................................

	9. Chức danh nghiên cứu:   Giảng viên                        10. Chức vụ: 

	11. Cơ quan công tác: 
    Tên cơ quan:... Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM .................................................................

    Phòng TN, Bộ môn (Trung tâm), Khoa:.... Khoa Thủy Sản ........................................................

    Địa chỉ cơ quan: .... KP. 6, Phường Linh Trung, Quận Thủy Đức, TP.HCM .............................

    Điện thoại:............. 38963343 ........................Fax:................ 38960713 ....................................

    Email:.................... ttgiang@hcm.vnn.vn ....................................................................................


	TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

	12. Quá trình đào tạo 

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	ĐH Nông Lâm TP.HCM
	Thủy Sản
	1997

	Thạc sĩ
	AIT, Bangkok, Thái Lan
	Thủy Sản
	2000

	Tiến sĩ
	AIT, Bangkok, Thái Lan
	Thủy Sản
	2004

	TSKH
	
	
	

	13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

	Văn bằng
	Tên khoá đào tạo
	Nơi đào tạo
	Thời gian đào tạo

	Chứng chỉ khóa học
	Sinh thái môi trường, mô hình hóa và quản lý thủy sản
	CenTER, Đại học Aarhus và North Sea Center, Đan Mạch
Đại học Copenhagen, Đan Mạch
	1-2000 đến 4-2000

	
	
	
	

	14. Trình độ ngoại ngữ

	TT
	Ngoại ngữ
	Trình độ A
	Trình độ B
	Trình độ C
	Chứng chỉ quốc tế 

	1
	Anh ngữ
	
	
	x
	Toefl (ĐHNL)

	
	
	
	
	
	


	KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

	15. Quá trình công tác

	Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ cơ quan

	Từ 1997 đến nay
	Giảng viên
	Khoa Thủy Sản, ĐH Nông Lâm TP.HCM
	P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

	
	
	
	

	16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

16.1 Sách giáo trình

	TT
	Tên sách
	Là tác giả hoặc

là đồng tác giả
	Nơi xuất bản
	Năm xuất bản

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	16.2 Sách chuyên khảo

	TT
	Tên sách
	Là tác giả hoặc

là đồng tác giả
	Nơi xuất bản
	Năm xuất bản

	1
	Cá cảnh nước ngọt
	Tác giả
	NXB Nông Nghiệp
	2008

	2
	
	
	
	

	16.3 Các bài báo khoa học 
    16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nước ngoài: 2
    16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nước: 4
    16.3.3. Số báo cáo  tham gia các hội nghị khoa học quốc tế: 3
    16.3.4. Số báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nước: 3
    16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất: 

	TT
	Tên tác giả, năm xuất bản, tên bài viết, tên tạp chí/kỷ yếu và số của tạp chí, tên nhà xuất bản, trang đăng bài viết
	Sản phẩm của đề tài/ dự án
	Số hiệu ISSN (nếu có)

	1
	Luong, V.C., Yang Yi, Kwei Lin, C., 2005. Cove culture of marble goby (Oxyeleotris marmorata Bleeker) and carps in Tri An Reservoir of Vietnam. Aquaculture 244: 97-107.
	
	

	2
	Luong, V.C., Kwei Lin, C. and Yakupitiyage, A. 2002. A trophic box model of cove aquaculture in Tri An Reservoir, Vietnam. Verh. Internat. Verein. Limnol. 28: 1381-1384. Stuttgart.
	
	

	3
	Vũ Cẩm Lương, 2005. Quản lý nguồn lợi thủy sản trong các hồ chứa ở châu Á: tổng quan các phương pháp tiếp cận. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp, số 1-2005: 109-119.
	
	

	4
	Vũ Cẩm Lương, 2007. Một số đặc điểm phát triển thị trường cá cảnh nước ngọt ở TP.HCM. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp, số 1&2-2007: 162-168.
	
	

	5
	Vũ Cẩm Lương, 2006. Khảo sát chuỗi thức ăn tự nhiên trong mô hình nuôi thủy sản trong eo ngách ở hồ chứa Trị An. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học ĐH Cần Thơ 2006: 34-41.
	
	

	6
	Vũ Cẩm Lương, 2008. Quản lý chuỗi thức ăn tự nhiên trong nuôi cá eo ngách bằng mô hình Ecopath. Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ 2008 (1): 54-61. 
	
	

	17. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 

 

	TT
	Tên và nội dung văn bằng
	Số, Ký mã hiệu
	Nơi cấp
	Năm cấp

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:…………………………….

18.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:… 01 ….…………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

	TT
	Tên sản phẩm
	Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng
	Hiệu quả


	1
	Website cá cảnh www.fishviet.net
	Từ 1997 đến sau 2010, quy mô thành phố và toàn quốc, áp dụng cho các chủ thể liên quan trong ngành cá cảnh
	Đang tiến hành, chưa đánh giá

	2
	
	
	


	19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

	Tên/ Cấp
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Cơ quản quản lý đề tài,

thuộc Chương trình

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ 

chưa nghiệm thu)

	Xây dựng và ứng dụng cơ sở dữ liệu cho ngành cá cảnh TP.HCM
	9-2007 đến 10-2009
	Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM
	Chưa nghiệm thu

	Xây dựng phương thức quản lý và thực hành mô hình nuôi thủy sản eo ngách ở hồ Trị An
	3-2009 đến 7-2009
	Chương trình quản lý và kiểm soát ô nhiễm vùng hạ lưu sông Đồng Nai của tổ chức WWF 
	Chưa nghiệm thu

	19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với tư cách thành viên

	Tên/ Cấp
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu và xếp loại nghiệm thu)

	Mô hình hóa chuỗi dinh dưỡng để đánh giá tiềm năng nuôi eo ngách theo hướng sinh thái ở hồ Trị An
	6-2002 đến 6-2003
	Dự án hợp tác quốc tế UAF-CRSP Michigan
	Đã nghiệm thu, kết quả tốt

	Hiện trạng và tiềm năng ngành cá cảnh ở TP.HCM
	5-2005 đến 5-2006
	Dự án hợp tác quốc tế UAF-AIT-Stirling
	Đã nghiệm thu, kết quả tốt

	Tác động cá ngoại nhập lên nguồn lợi và đa dạng sinh học cá bản địa ở hồ chứa Trị An, Việt Nam  
	4-2007 đến 9-2009
	Dự án hợp tác quốc tế UAF-CRSP Michigan
	Chưa nghiệm thu

	20. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 

	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Tổ chức, năm tặng thưởng

	
	
	

	
	
	


	21. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

21.1 Số lượng tiến sĩ đã đào tạo:..........................................

21.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn:...................................

21.3 Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:...... 03 ..............................

21.4 Thông tin chi tiết: 

	Tên  luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS)
	Vai trò hướng dẫn

(chính hay phụ)


	Tên NCS, Thời gian đào tạo 
	Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)



	
	
	
	

	
	
	
	

	Tên luận văn của các thạc sĩ (chỉ liệt kê những trường hợp đã hướng dẫn bảo vệ thành công)
	
	Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo


	Cơ quan công tác của học viên, địa chỉ liên hệ (nếu có)



	Đánh giá hiện trạng và tiềm năng phát triển thành đối tượng nuôi cảnh của các loài cá tự nhiên ở nam bộ
	Hướng dẫn chính
	Th.S. Võ Thị Mộng Thu (2005-2007)
	Chi cục Quản lý Chất lượng và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản TP.HCM

	Xây dựng khóa phân biệt kiểu hình cá cảnh trên cơ sở hệ thống hóa các chỉ tiêu hình thái
	Hướng dẫn chính
	Th.S. Trần Bùi Thị Ngọc Lê (2006-2008)
	Trung tâm Khuyến Nông TP.HCM

	Đánh giá sản lượng, thành phần loài và biến động mùa vụ khai thác ở hồ Trị An
	Hướng dẫn chính
	Th.S. Trần Văn Mẫn (2007-2009)
	Công ty Cargill / Nouvus


	NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 

	Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;...

  .. Hiện đang đăng ký thành viên Hội Nghề cá châu Á ......................................................................

   ...........................................................................................................................................................


                                                                

  Tp. HCM, ngày .4.. tháng..4.. năm .2009..
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


      NGƯỜI KHAI

                  (Họ tên và chữ ký)
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